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Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng  kính trình đồng chí Bộ trưởng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành các quy định về chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý
 Việc xây dựng và ban hành Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng về công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc trẻ em làm trái pháp luật tại các nghị quyết của Đảng:
- Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
- Kết luận số 56-KL/TW ngày 24/6/2026 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa và phát triển.
Về cơ sở pháp lý:
Khoản 2 Điều 51 Nghị định số 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 108/2026/NĐ-CP quy định: “Bộ trưởng Bộ Công an ban hành các văn bản quy định nội quy trường giáo dưỡng; hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân xem xét giảm thời hạn, tạm đình chỉ, miễn chấp hành phần thời gian còn lại của học sinh”. Hiện nay, các trường giáo dưỡng đang quản lý 02 đối tượng học sinh: (1) Học sinh chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng; (2) Học sinh chấp hành quyết định áp dụng biện pháp xử lý chuyển hướng giáo dục tại trường giáo dưỡng. Công tác xét, đề nghị giảm thời hạn, miễn chấp hành phần thời gian còn lại cho học sinh chấp hành biện pháp xử lý hành chính đã được quy định tại Thông tư số 43/2022/TT-BCA, được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 13/2026/TT-BCA ngày 03/02/2026, tuy nhiên, công tác xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cho học sinh chưa có văn bản hướng dẫn để các trường giáo dưỡng thống nhất thực hiện. 
2. Cơ sở thực tiễn
Trong quá trình tổ chức xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cũng gặp một số khó khăn, vướng mắc sau đây:
- Thứ nhất, khoản 1 Điều 110 Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định: 
“Học sinh đã chấp hành được một phần hai thời hạn chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng và xếp loại thi đua từ khá trở lên có thể được chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Tích cực học tập, có nhiều tiến bộ;
b) Đã lập công.”
Khi thi hành quy định trên phát sinh một số vướng mắc như sau:
+ Chưa có văn bản hướng dẫn, giải thích về tiêu chí “có nhiều tiến bộ” tại điểm a khoản 1 Điều 110. Đối chiếu với công tác xét, đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân, được hướng dẫn bởi Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐTP ngày 10/6/2024 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, trong đó quy định cụ thể “có nhiều tiến bộ” thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy cơ sở giam giữ, tích cực học tập, lao động, cải tạo và phải có đầy đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên; Điều 6 Thông tư liên tịch số 02/2013/TTLT-BCA-BQP-TANDTC-VKSNDTC ngày 15/5/2013 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn thi hành các quy định về giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân quy định “có nhiều tiến bộ” thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ; tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định học sinh xếp loại thi đua từ khá trở lên nhưng chưa có văn bản hướng dẫn, quy định cụ thể kỳ xếp loại thi đua tính theo quý hoặc năm và tương ứng với mức thời hạn của học sinh cần bao nhiêu kỳ xếp loại thi đua từ khá trở lên thì đủ điều kiện xét, chấm dứt trước thời hạn, khó khăn cho các trường giáo dưỡng trong việc áp dụng đúng, thống nhất pháp luật.
+ Luật quy định học sinh xếp loại thi đua từ khá trở lên và điều kiện “tích cực học tập, có nhiều tiến bộ” để được xét, chấm dứt trước thời hạn. Tuy nhiên, theo Điều 16 Nghị định số 355/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tư pháp người chưa thành niên thì một trong các tiêu chuẩn để xếp loại thi đua từ khá trở lên cho học sinh là “tự giác, chăm chỉ học văn hóa, tích cực học nghề”. Nghĩa là, khi học sinh xếp loại thi đua khá là đã được đánh giá tích cực học tập trước đó. Do vậy, tiêu chí “tích cực học tập” chưa đủ để tạo ra khác biệt giữa các học sinh xếp loại khá.
+ Điều kiện khác để học sinh được chấm dứt trước thời hạn là “đã lập công”. Khi học sinh đã được xếp loại khá trở lên, kèm theo điều kiện quy định tại điểm a khoản 1 là đã được xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn, do vậy, tình tiết “đã lập công” không có nhiều ý nghĩa trong trường hợp này. Với tính chất, độ tuổi dưới 18, học sinh trường giáo dưỡng ít có điều kiện, khả năng để lập công, chính vì  vậy, tình tiết lập công rất có giá trị, cần được sử dụng cho đúng đối tượng thì mới có tác dụng khuyến khích học sinh.
- Thứ hai, theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, học sinh đã chấp hành một nửa thời hạn, nếu có tiến bộ rõ rệt hoặc lập công, thì được xét giảm một phần hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại, Luật Tư pháp người chưa thành niên quy định học sinh đã chấp hành một phần hai thời hạn, tích cực học tập, có nhiều tiến bộ hoặc lập công thì được xét, chấm dứt trước thời hạn. Với hai quy định khác nhau, việc xét, đề nghị cho 02 đối tượng bảo đảm tính công bằng là rất khó khăn vì cùng thời hạn, cùng học tập, sinh hoạt, cùng kết quả xếp loại thi đua nhưng một đối tượng thì được giảm một phần hoặc miễn, một đối tượng thì được chấm dứt trước thời hạn. Thực tế đặt ra yêu cầu đối với công tác xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn là phải chặt chẽ, khách quan, kết quả xét, đề nghị phải phản ánh đúng, đủ hiệu quả công tác giáo dục học sinh và quá trình học tập, rèn luyện của học sinh tại trường giáo dưỡng, đáp ứng yêu cầu của công tác giáo dục, tạo môi trường sư phạm an toàn, lành mạnh.
Thứ ba, công tác xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn cho học sinh liên quan đến các hoạt động giáo dục, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng cho học sinh trước khi ra trường. Do vậy, để thống nhất thực hiện, cần thiết phải quy định thành các đợt xét trong năm để các trường giáo dưỡng chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục, tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với học sinh.
Từ những lý do nêu trên, việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn thi hành các quy định về chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục học sinh, bảo đảm tốt nhất quyền lợi của học sinh theo quy định của pháp luật.
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Mục đích
Nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý, giáo dục học sinh, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục trẻ em làm trái pháp luật, góp phần đấu tranh phòng, chống, ngăn ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật.
2. Quan điểm xây dựng Thông tư
- Tuân thủ Hiến pháp, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý, giáo dục, thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trường giáo dưỡng.
- Thông tư phải bảo đảm tính khả thi, phù hợp với quy định tại văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Bảo đảm tiến độ xây dựng Thông tư, tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 
Trong quá trình soạn thảo Thông tư, cơ quan chủ trì soạn thảo đã tuân thủ đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:
1. Thành lập Tổ soạn thảo xây dựng Thông tư.
2. Tổ chức tổng kết việc thi hành quy định của pháp luật về xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng; chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng đề cương, dự thảo Thông tư. 
3. Gửi hồ sơ dự thảo Thông tư để lấy ý kiến của các đơn vị có liên quan thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Công an các đơn vị, địa phương, các trường giáo dưỡng.
4. Ngày ……./…../2026, Cục …. đã có Công văn số …… báo cáo, đề xuất và được đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho phép đăng tải hồ sơ dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an.
5. Tổng hợp ý kiến tham gia, tiếp thu, chỉnh lý hồ sơ dự thảo Thông tư.
6. Ngày ……/…../2026, Cục .… đã có Công văn số …… về việc báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an đối với hồ sơ dự thảo Thông tư. 
7. Nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Thứ trưởng để chỉnh lý hồ sơ dự thảo Thông tư. 
8. Ngày …../…..../2026, Cục …. có Công văn số ……. về việc đề nghị Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo Thông tư.
9. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và phối hợp với Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp hoàn thiện hồ sơ dự thảo Thông tư trình đồng chí Bộ trưởng ban hành.
Đến nay, dự thảo Thông tư đã hoàn thiện, đủ điều kiện báo cáo đồng chí Bộ trưởng xem xét, quyết định.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI  DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ
1. Phạm vi điều chỉnh 
  Dự thảo Thông tư quy định thời điểm, trình tự rà soát, họp xét, lập hồ sơ đề nghị Tòa án khu vực xem xét, quyết định chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng cho học sinh; tiêu chí về xếp loại thi đua để xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn.
2. Bố cục 
Dự thảo Thông tư gồm 10 điều.
3. Nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư
Điều 1 quy định phạm vi điều chỉnh.
Điều 2 quy định đối tượng áp dụng.
Điều 3 quy định thời điểm các trường giáo dưỡng tổ chức xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
Điều 4 quy định tiêu chí để các trường giáo dưỡng áp dụng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn cho học sinh
Điều 5 quy định Hội đồng xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng, Tiểu ban xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
Điều 6 quy định trình tự xét, đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng.
Điều 7 quy định công thẩm định hồ sơ đề nghị chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng của Hội đồng thẩm định thuộc Cơ quan quản lý thi hành án hình sự Bộ Công an.
Điều 8 quy định công tác đề nghị Tòa án nhân dân khu vực xem xét, quyết định chấm dứt trước thời hạn cho học sinh.
Điều 9 quy định hiệu lực thi hành.
Điều 10 quy định trách nhiệm thi hành.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH THÔNG TƯ VÀ THỜI GIAN TRÌNH BAN HÀNH
1. Dự kiến nguồn lực, điều kiện bảo đảm thi hành Thông tư
Để bảo đảm triển khai thi hành Thông tư ngay sau khi được ban hành, nguồn nhân lực bảo đảm là đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện đang được giao thực hiện nhiệm vụ, không làm tăng bộ máy và biên chế hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Kinh phí bảo đảm thi hành Thông tư được cân đối từ ngân sách Nhà nước và việc bảo đảm trên thực tế là khả thi.
2. Thời gian dự kiến ban hành
Dự kiến trình đồng chí Bộ trưởng ký ban hành trong tháng 10 năm 2026 và có hiệu lực thi hành từ tháng 12 năm 2026.
Trên đây là Tờ trình dự thảo Thông tư hướng dẫn thi hành các quy định về chấm dứt trước thời hạn việc chấp hành biện pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng. Kính trình đồng chí Bộ trưởng xem xét, ban hành.
 (Xin gửi kèm theo các tài liệu: (1) Dự thảo Thông tư; (2) Báo cáo tổng kết thi hành pháp luật; (3) Bản thuyết minh; (4) Bản tổng hợp tiếp thu, giải trình ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Văn bản báo cáo thẩm định; (6) Bản chụp các ý kiến tham gia)./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
- Cục V03 (để phối hợp);
- Lưu: VT, ……
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